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Tóm tắt

Hình ảnh 1: 
Thằn lằn side-blotched thường được bắt gặp ở các sa mạc miền tây Bắc 

Mỹ. Con đực có thể có một trong ba kích cỡ và màu sắc khác nhau.

Giới thiệu
Có ba loại thằn lằn side-blotched đực khác nhau (Uta 
stansburiana)(Hình ảnh 1), và mỗi loại có chiến lược giao 
phối khác nhau. Những con đực lớn nhất (họng cam) bảo 
vệ các lãnh thổ rộng lớn, những con trung bình (họng 
xanh) bảo vệ các lãnh thổ nhỏ, và những con đực nhỏ 
nhất (họng vàng) di chuyển xung quanh khu vực nhỏ hơn 
và không bảo vệ bất kỳ lãnh thổ nào.
Trong một nghiên cứu trước đó, chúng tôi phát hiện rằng 
những con đực nào có lãnh thổ thì có bộ não lớn hơn 
những con đực không bảo vệ bất kỳ lãnh thổ nào. Phần 
não đặc trưng có kích thước lớn hơn là phần liên quan 
đến trí nhớ không gian (ở thằn lằn, đó là vỏ não). Tuy 
nhiên, chúng tôi không biết điều gì đã tạo ra mối liên kết 
này.
Nhiều nhà khoa học tin rằng hormone testosterone có 
thể là mối liên kết giữa việc sử dụng không gian (chiến 
lược lãnh thổ) của thằn lằn và não bộ.
Chúng tôi biết rằng các nghiên cứu trước đây nêu ra mối 
liên kết giữa testosterone và não bộ, đồng thời là giữa 
testosterone và tính lãnh thổ. Điều chúng tôi muốn hiểu 
rõ hơn là liệu testosterone có ảnh hưởng trực tiếp làm vỏ 
não lớn hơn không, và có sự khác biệt nào tùy vào chiến 
lược lãnh thổ hay không.
Dựa trên những gì dự đoán, chúng tôi đã kiểm tra hai giả 

thuyết trong thí nghiệm của mình:
Tăng lượng testosterone sẽ làm tăng kích thước vỏ 
não, phần não liên quan đến trí nhớ không gian, bất 
kể thằn lằn có tính lãnh thổ hay không.
Testosterone sẽ có tác động lớn hơn đến những con 
đực có tính lãnh thổ so với những con đực không có 
tính lãnh thổ.

Hãy tưởng tượng bạn sở hữu một mảnh đất, nhưng lại 
không thể dựng hàng rào. Làm sao bạn có thể nhớ được 
phần đất nào là của mình và phần nào là của hàng xóm?
Nhiều loài động vật bảo vệ những vùng đất, mà chúng 
ta gọi là lãnh thổ. Bằng việc ngăn các đối thủ xâm phạm 
vùng đất của chúng, con đực có tính lãnh thổ có thể giao 
phối với bất kỳ con cái nào sống ở đó. Ngoài việc có đủ 
sức mạnh để bảo vệ lãnh thổ của mình, nó còn phải có khả 

năng ghi nhớ phần lãnh thổ nào thuộc về mình và phần 
nào không! Nếu không, nó sẽ đặt mình vào nguy cơ xung 
đột với nhiều con đực hàng xóm cũng có tính bảo vệ lãnh 
thổ.
Một phần đặc biệt của não sẽ xử lý trí nhớ về không gian 
và địa điểm. Chúng tôi đã tiến hành một thí nghiệm trên 
thằn lằn để xem điều gì đã khiến phần não này thay đổi 
kích thước. Kết quả đã không như chúng tôi mong đợi!
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Phương pháp
Trong phòng thí nghiệm, chúng tôi nuôi ba loại thằn lằn đực 
khác nhau. Chúng được nuôi trong những cái chuồng riêng 
biệt, được giữ ấm và thoải mái cho đến khi trưởng thành.
Vì các nghiên cứu khác cho thấy không có sự khác biệt về 
kích thước bộ não giữa những con thằn lằn đực màu cam và 
màu xanh, nên chúng tôi đã tạo ra hai nhóm dựa trên có tính 
lãnh thổ hay không:

thằn lằn có tính lãnh thổ (họng cam và xanh)
thằn lằn không có tính lãnh thổ (họng vàng)

Chúng tôi lấy mẫu máu của tất cả các con thằn lằn để đo 

lượng testosterone ban đầu. Sau đó, chúng tôi chia một nửa 
số thằn lằn từ mỗi nhóm thành nhóm thử nghiệm và nhóm 
đối chứng:
Mỗi nhóm thử nghiệm được cấy testosterone để tăng 
lượng testosterone của chúng. Mỗi nhóm đối chứng được 
cấy nước muối mà không chứa bất kỳ hormone nào. Chúng 
tôi kiểm tra những con thằn lằn này để so sánh ảnh hưởng 
của nhóm thử nghiệm đối với mức ban đầu. Vì vậy cuối cùng, 
chúng tôi có 4 nhóm khác nhau: 2 nhóm thử nghiệm và 2 
nhóm đối chứng cho cả thằn lằn có tính lãnh thổ và không có 
tính lãnh thổ (Hình ảnh 2).

Chúng tôi đợi hai tháng để hormone tác động lên não. Sau 
thời gian này, chúng tôi lấy mẫu máu, sau đó thằn lằn được 
giết nhân đạo, và chúng tôi thu nhận não của chúng.

Chúng tôi cắt mô não thành những lát cực mỏng để có thể 
đo kích thước của vỏ não (Hình ảnh 3) và có thể đếm được 
số lượng tế bào thần kinh mới ở vùng này.

Cuối cùng, chúng tôi đã phân tích kết quả để xem xét sự 
khác biệt về mức độ testosterone, kích thước vỏ, não và số 
lượng tế bào thần kinh mới, dựa trên tính lãnh thổ và nhóm 
thử nghiệm.

Hình ảnh 2: 
Thiết kế thí nghiệm cho 

nghiên cứu của chúng tôi. Có 
tổng cộng 4 nhóm: thằn lằn 
có tính lãnh thổ và không có 

tính lãnh thổ cho cả nhóm thử 
nghiệm (thêm testosterone) 
và nhóm đối chứng (không 

thêm testosterone).

Hình ảnh 3: 
Một lát cắt não mỏng của một trong những con thằn lằn trong thí nghiệm 
của chúng tôi, với vùng vỏ não được đánh dấu màu đỏ. Lưu ý rằng trong 

thực tế, kích thước của não nhỏ hơn nhiều so với kích thước ở đây (0,5 mm 
tương đương 0,02 inch). 

0.5mm

Kết quả
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Thằn lằn có tính lãnh thổ

Nhóm thử nghiệm 
(thêm Testosterone)

Nhóm đối chứng 
(không thêm 
Testosterone)

Thằn lằn không có tính lãnh thổ

Lượng testosterone cao hơn đáng kể ở những con thằn lằn 
được cấy testosterone (nhóm thử nghiệm) so với những 
con chỉ được cấy nước muối (nhóm đối chứng).

Chúng tôi không tìm thấy sự khác biệt đáng kể nào về kích 
thước vỏ não, hay số lượng tế bào thần kinh mới, ở nhóm 
đối chứng (có tính lãnh thổ và không có tính lãnh thổ), hoặc 

ở những con đực không có tính lãnh thổ mà chúng tôi đã 
cấy thêm testosterone.

Những con đực có tính lãnh thổ mà chúng tôi đã cấy thêm 
testosterone có vỏ não nhỏ hơn đáng kể, và ít tế bào thần 
kinh mới hơn (Hình ảnh 4).
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Kết luận

Thảo luận

Đôi lúc khi làm một thí nghiệm khoa học, bạn lại không 
nhận được kết quả như mong đợi. Đó là một nghiên cứu 
khoa học thú vị! Bạn khám phá ra điều gì đó mới mà bạn 
không mong đợi.
Để đảm bảo rằng chúng tôi không để những dự đoán của 
mình ảnh hưởng đến kết quả, chúng tôi đã đo lường các 
mẫu của mình như một thí nghiệm mù, để không biết 
chúng tôi đang xem bộ não của con thằn lằn nào. Quan 

trọng là thiết lập các cách đo lường này vào nghiên cứu 
khoa học, để kết quả nhận được là kết quả thực tế, mà 
không phải là những kết quả bị tác động bằng một cách 
nào đó vì những mong đợi ban đầu. Nếu không, thiên kiến 
có thể có những ảnh hưởng nhỏ đến cách chúng ta nghiên 
cứu. Nếu không rõ mẫu có 2 hay 5 tế bào, thì bạn ghi gì? 
Nếu bạn biết mẫu ‘nên’ có nhiều tế bào hơn, nó có khiến 
bạn có viết 5, hơn là viết 2 không?

Đối chứng
 (không thêm testosterone)

Thằn lằn không có tính lãnh thổ

Thằn lằn có tính lãnh thổ

Thử nghiệm 
(thêm testosterone)

Nhóm thử nghiệm

Kí
ch

 th
ướ
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củ
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Hình ảnh 4: 
Kích thước vùng xử lý trí nhớ không gian của não (vỏ não) ở thằn lằn 
có tính lãnh thổ và không có tính lãnh thổ, tùy thuộc vào việc chúng 
có được cấy thêm testosterone hay không. Các đường kẻ trên và dưới 
các vòng tròn và hình thoi thể hiện sự biến thiên trong dữ liệu.

Những con thằn lằn đực nào có vùng vỏ não nhỏ nhất? 
Chúng có được cấy thêm testosterone hay không, và 
chúng có tính lãnh thổ hay không có tính lãnh thổ?
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Kết quả của chúng tôi cho thấy testosterone có thể ảnh 
hưởng đến phần xử lý trí nhớ không gian của não, ngay cả 
khi con đực không sống trong những khu vực có kích thước 
khác nhau. Tất cả những con thằn lằn trong nghiên cứu của 
chúng tôi đều ở trong những khu chuồng có cùng kích thước 
và chúng cũng không thể thực hiện chiến lược lãnh thổ tự 
nhiên của chúng.
Những con đực có tính lãnh thổ (thằn lằn họng cam và 
xanh) dường như nhạy cảm hơn với những mức thay đổi 
testosterone so với những con đực không có tính lãnh thổ 
(thằn lằn họng vàng).
Tuy nhiên, tác động của testosterone lên não của những con 
thằn lằn này lại đi ngược lại với những gì chúng tôi mong đợi. 
Chúng tôi dự đoán rằng việc cấy thêm testosterone cho thằn 

lằn có tính lãnh thổ sẽ làm cho phần não liên quan đến trí 
nhớ không gian (vỏ não) tăng thêm về kích thước và tế bào 
thần kinh mới trong phần não đó, cho thấy phần não đã phát 
triển cách đây không lâu. Tuy nhiên, trường hợp này ngược 
lại: chúng có vùng vỏ não nhỏ hơn.
Các nghiên cứu khoa học khác cho thấy testosterone làm 
tăng phần não này, vậy tại sao kết quả của chúng tôi lại 
khác? Chúng tôi nghĩ rằng đó có thể là do sự khác biệt trong 
phương pháp nghiên cứu, chẳng hạn như, khoảng thời gian 
cấy thêm testosterone, hoặc loài, nghiên cứu. Vì lý do này, 
chúng tôi vẫn không thể chắc chắn testosterone có tác dụng 
gì đối với não, và cần phải tiến hành nhiều nghiên cứu hơn 
để biết thêm về điều này.
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Danh sách những từ khóa

Thiên kiến – một quan điểm về điều gì đó trước khi xem xét bằng chứng thực tế về điều đó. Trong nghiên cứu này, chúng tôi có 
thể đã có thiên kiến cho ​​rằng testosterone làm cho não của thằn lằn lớn hơn, đó là lý do tại sao chúng tôi đã đo lường (tiến hành 
qua một nghiên cứu mù) để dừng quan điểm này ảnh hưởng đến kết quả của chúng tôi.

Nghiên cứu mù – một nghiên cứu mà chúng ta giấu nhận dạng của các mẫu thí nghiệm với các nhà nghiên cứu cho đến khi 
biết kết quả, để tránh thiên kiến.

Nhóm đối chứng – một trong những nhóm được thử nghiệm trong một thí nghiệm khoa học, mà KHÔNG nhận được bất 
kỳ phương pháp thử nghiệm nào nhưng được thử nghiệm trong cùng điều kiện với các nhóm khác. Điều này giúp các nhà 
khoa học xác định phương pháp thử nghiệm có thực sự tạo ra sự khác biệt hay không, và không phải là kết quả của sự biến 
thiên tự nhiên, hay ngẫu nhiên. Trong nghiên cứu của chúng tôi, thằn lằn trong nhóm đối chứng được cấy nước muối thay vì 
testosterone.

Vỏ não (cortex, số nhiều = cortices) – phần nhỏ của bộ não ở lớp bò sát xử lý trí nhớ không gian. Trong não động vật có vú, 
hồi hải mã thực hiện chức năng này.

Hormone – một chất dẫn truyền tín hiệu được tạo ra trong cơ thể và di chuyển thông qua đường máu và kích thích một số khu 
vực, cơ quan hoặc tế bào nhất định để thực hiện chức năng.

Giả thuyết – một giả định được đưa ra để giải thích cho một hiện tượng quan sát hoặc một dự đoán từ các nhà khoa học mà có 
thể được kiểm tra và bác bỏ. Các giả thuyết thường dựa trên hiện tượng quan sát hoặc kiến ​​thức khoa học trước đó.

Có ý nghĩa, đáng kể – một kết quả dường như không phải do ngẫu nhiên, mà do một quá trình thực tiễn. Các nhà khoa học 
xác định một kết quả là “có ý nghĩa, đáng kể” nếu nó xảy ra ngẫu nhiên dưới 5% cơ hội. 

Trí nhớ không gian – khả năng ghi nhớ thông tin về không gian và địa điểm. Ví dụ, trí nhớ không gian giúp bạn nhớ sự sắp 
xếp khung cảnh ở quê nhà hoặc bên trong nhà của bạn bè.

Lãnh thổ – một vùng đất được bảo vệ bởi một con vật, hoặc một nhóm động vật, khỏi những con vật khác cùng giới tính hoặc 
cùng loài. Thằn lằn họng xanh và cam trong nghiên cứu của chúng tôi có tính lãnh thổ, nghĩa là chúng bảo vệ lãnh thổ.

Chiến lược lãnh thổ – mô tả liệu động vật có lãnh thổ hay không, và chúng làm gì với lãnh thổ đó. Chúng sẽ đấu tranh bảo vệ 
lãnh thổ lớn, hay lãnh thổ nhỏ, hay không gì cả?

Testosterone – một loại hormone kích thích sự phát triển một số đặc tính sinh dục đực.

Nhóm thử nghiệm – một trong những nhóm được thử nghiệm trong một thí nghiệm khoa học, mà ĐƯỢC nhận phương pháp 
thử nghiệm. Trong nghiên cứu của chúng tôi, chúng tôi đã cấy testosterone cho những con thằn lằn trong “nhóm thử nghiệm”.
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Thằn lằn side-blotched đực có ba chiến lược lãnh thổ khác nhau, đó cũng là những chiến lược 
giao phối khác nhau. Bạn nghĩ mỗi chiến lược sẽ hoạt động như thế nào?
Gợi ý: Thằn lằn side-blotched cái sẽ giao phối với bất kỳ con đực nào trong số ba con đực. 
Những con đực họng vàng được coi như “kẻ lén lút” và bắt chước các hành vi của con cái.

Thằn lằn side-blotched là loài động vật tuyệt vời để nghiên cứu tác động của testosterone 
lên quy mô lãnh thổ vì trong một loài cùng giới tính lại có các chiến lược lãnh thổ khác nhau. 
Tại sao việc này làm cho nghiên cứu này xác đáng hơn các nghiên cứu khác về các loài khác 
nhau hoặc giới tính khác nhau?

Chúng tôi chỉ lấy mẫu máu thằn lằn một lần trước khi bắt đầu nghiên cứu và một lần trước 
khi chúng chết. Nếu mẫu máu được lấy trong suốt thời gian nghiên cứu kéo dài hai tháng, 
chúng ta có thể đã biết chính xác hơn về lượng hormone. Bạn nghĩ tại sao chúng tôi đã không 
làm điều này?

Mức testosterone mà chúng tôi thấy ở những con thằn lằn trong nghiên cứu (trước khi chúng 
tôi cấy thêm) thấp hơn mức testosterone được tìm thấy ở những con thằn lằn đực trong tự 
nhiên. Bạn nghĩ tại sao lại xảy ra điều này?
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Kiểm tra kiến thức của bạn
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ĐIỀU GÌ KHIẾN NÃO CỦA THẰN LẰN THAY ĐỔI KÍCH THƯỚC?


